CHỦ ĐỀ: CƠ THỂ BÉ YÊU
Thời gian thực hiện 3 tuần: Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 24/10/2025

	Hoạt động
	Tuần 1

	Tuần 2

	Tuần 3

	Lưu ý

	Chủ đề
	Bé và các bạn
(06/10/2025=>14/10/2025)

	Các giác quan của bé
(13/10/2025=>17/10/2025)

	Bé lớn lên khỏe mạnh
(20/10/2025=>24/10/2025)

	

	Đón trẻ
Trò chuyện
	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở đón trẻ. Quan tâm nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Hướng dẫn trẻ tự cất ba lô đứng nơi quy định, cởi và cất giày, dép đúng chỗ. Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ.
- Xem tranh ảnh về các loại thực phẩm có nguồn dinh dưỡng khác nhau gạo, thịt, cá, trứng, rau quả và các chất béo. 
+ Trẻ biết một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình, giới tính của bản thân. 
+ Xem tranh ảnh về các giác quan, trò chuyện với trẻ về các giác quan, 
+ Trò chuyện với trẻ về công tác phòng chống dịch bệnh đau mắt, sốt virut…
	

	TD sáng
	- Thể dục sáng:   
Tuần 1: Tập kết hợp nhạc bài “Em thêm một tuổi”
Tuần 2: Tập kết hợp nhạc bài “Tai, đầu chân cùng lắc lư”
Tuần 3: Tập kết hợp nhạc bài “Bé khỏe bé ngoan”
    + Hô hấp: Hái hoa, ngửi hoa...
    +  Động tác tay: Hai tay giang ngang đưa về trước, đưa lên cao
    + Động tác chân: Đứng đưa chân về trước khuỵ gối chân sau thẳng
    + Động tác bụng: Đứng cúi gập người về phía trước, chân sau thẳng, ngón tay chạm ngón chân
    + Động tác bật: Bật tách và khép chân.
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LQCC: a-ă-â
	Truyện: Giấc mơ kỳ lạ/
Cậu bé mũi dài...
	Thơ: Chiếc bóng
	

	
	Thứ3
	Tạo hình: Vẽ đồ chơi tặng bạn(chong chóng/đồng hồ…)
	Tạo hình:
In hình bàn tay và 
Trang trí theo ý thích
	Tạo hình: Vẽ áo sơ mi
	

	
	Thứ4
	Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m
	. Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m
	  Ném xa bằng 2 tay 
- Trò chơi: Ném bóng  
	

	
	Thứ5
	 - Dạy hát+ VĐ: Mừng sinh nhật.
(TTdạy hát) 
 - Nghe hát:  Em thêm một tuổi…
TC: Ai nhanh nhất
	- Dạy hát+ VĐ:  Tai, đầu chân cùng lắc lư.
- Nghe hát : Hãy xoay nào. 
Trò chơi: Bao nhiêu 
bạn hát.
	- Hát + VĐ : Mời bạn ăn
- TT : Vỗ tay theo TT chậm
- Nghe hát: Chiếc bụng đói….
 - Trò chơi : Ai ra ngoài  
	

	
	Thứ6
	LQVT: Ôn số lượng trong phạm vi 5
	KPKH: Khám phá các giác quan của bé STEAM (5E)
	Xác định vị trí trên dưới trước sau (có sự định hướng)
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
		 - Quan sát: Đồ 
dùng đồ chơi của
 bạn trai, bạn gái
Trò chơi VĐ: Trời
 nắng, trời mưa.
Chơi tự do: Vẽ đồ 
chơi tặng cho bạn 
trai và bạn gái   



	- Quan sát: Các bạn trong lớp
Trò chơi VĐ: Tìm bạn
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ, nặn...

	- Quan sát: Một số bộ phận trên cơ thể trẻ
Trò chơi VĐ: Bắt chước tạo dáng
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ, nặn...

	

	
	Thứ3
	Quan sát: Trang phục của bạn trai, bạn gái
Trò chơi VĐ: Tìm bạn 
Chơi tự do: Vẽ trang phục tặng cho bạn trai và bạn gái                                        Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	Quan sát: Khuôn mặt bạn trai
Trò chơi VĐ: Lộn cầu vồng                               Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ, nặn...

	Quan sát: Rau ngót                          Trò chơi VĐ: Thả đỉa ba ba                                   Chơi tự do: Vẽ vườn rau, chơi với đồ chơi ngoài trời...

	

	
	Thứ4
	Quan sát: Hình ảnh bạn trai
Trò chơi VĐ: Kéo co
Chơi tự do: Vẽ, nặn đồ chơi tặng cho bạn trai và bạn gái                                      Chơi với đồ chơi ngoài trời
	Quan sát: Bạn trai, bạn gái                                    Trò chơi VĐ: Kéo cưa lửa xẻ                                       Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ, nặn...

	Quan sát: Cây xoài Trò chơi VĐ: Rồng rắn lên mây 
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ, nặn bạn trai, bạn gái...

	

	
	Thứ5
	Quan sát: Xích đu
Trò chơi VĐ: Lộn cầu vồng
Chơi tự do: Vẽ đồ chơi  ngoài trời, Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	Quan sát: Khuôn mặt bạn gái
Trò chơi VĐ: Kết đôi
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ, nặn...

	Quan sát: Thịt, cá, trứng, sữa (thực phẩm giàu chất đạm).
 Trò chơi VĐ: Lên rừng xuống biển.  Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ, nặn bạn trai ,bạn gái...
	

	
	Thứ6
	Quan sát: Hình ảnh bạn gái
Trò chơi VĐ: Kéo co                   
Chơi tự do: Vẽ, nặn đồ chơi tặng cho bạn trai và bạn gái                               Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	Quan sát: Thời tiết                                          Trò chơi VĐ: Mèo đuổi chuột                                        Chơi tự do: Gấp, vẽ, nặn, xé dán...

	Quan sát:  Bộ cầu trượt liên hoàn                                       Chơi vận động: Lộn cầu vồng                                  Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời , vẽ nặn…

	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	Thứ 2
	- Tham quan, trải nghiệm thực tế: Thăm ruộng lúa cạnh trường 
	
	
	

	
	Thứ3
	
	Khám phá “Chiếc hộp kỳ diệu” – trẻ dùng giác quan để đoán đồ vật (thay cho góc khoa học).
	
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng
Tuần 1: Bé và các bạn – Xây dựng trường mầm non của bé
- Mục đích: Biết phối hợp các khối gỗ, lego để xây dựng lớp học, sân chơi. Phát triển trí tưởng tượng, hợp tác.
- Chuẩn bị: Khối gỗ, lego, hộp bìa, mô hình cây xanh, tranh trường lớp.
- Cách chơi: Trẻ phân công vai thợ xây, vận chuyển, trang trí; cùng xây lớp học, sân chơi, đặt cây xanh, ghế đá.
Tuần 2: Các giác quan của bé – Xây dựng bệnh viện, phòng khám sức khỏe
- Mục đích: Hiểu bệnh viện là nơi khám chữa bệnh, rèn kỹ năng xây dựng và hợp tác.
- Chuẩn bị: Khối gỗ, lego, mô hình bác sĩ, giường bệnh, quầy thuốc.
- Cách chơi: Trẻ xây khung bệnh viện, phòng khám, bố trí giường bệnh, quầy thuốc.
Tuần 3: Cơ thể khỏe mạnh – Xây dựng khu vui chơi vận động
- Mục đích: Biết xây dựng khu vui chơi cho cơ thể khỏe mạnh, rèn sự phối hợp nhóm.
- Chuẩn bị: Khối gỗ, mô hình cầu trượt, xích đu, đu quay.
- Cách chơi: Trẻ cùng xây khu vui chơi, sắp xếp cầu trượt, ghế đá; cuối giờ giới thiệu sản phẩm.
2. Góc phân vai
Tuần 1: Cửa hàng đồ chơi, trang phục
- Mục đích: Phân biệt đồ dùng, đồ chơi bạn trai – bạn gái; rèn kỹ năng giao tiếp mua bán.
- Chuẩn bị: Trang phục, đồ chơi, bàn ghế, giỏ hàng, tiền giả.
- Cách chơi: Nhóm bán sắp xếp đồ; nhóm khách chọn mua, trả tiền, nhận hàng.
Tuần 2: Bác sĩ – bệnh nhân
- Mục đích: Biết giữ gìn sức khỏe; rèn kỹ năng nhập vai, giao tiếp.
- Chuẩn bị: Trang phục bác sĩ, bàn khám, ống nghe, bông băng.
- Cách chơi: Nhóm bác sĩ khám, dặn dò bệnh nhân giữ vệ sinh; nhóm bệnh nhân thực hiện lời dặn.
Tuần 3: Gia đình bé khỏe mạnh
- Mục đích: Biết ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý; rèn tình cảm gia đình.
- Chuẩn bị: Búp bê, bàn ghế, trang phục gia đình, đồ ăn giả.
- Cách chơi: Trẻ đóng vai bố mẹ, con; cùng ăn, ngủ, chăm sóc nhau.
3. Góc nghệ thuật
Tuần 1: Vẽ bạn trai, bạn gái
- Mục đích: Thể hiện hình ảnh bạn trai, bạn gái; rèn kỹ năng vẽ, phối màu.
- Chuẩn bị: Giấy A4, bút màu, sáp, tranh gợi ý.
- Cách chơi: Trẻ vẽ, tô màu tranh bạn bè; trưng bày sản phẩm.
Tuần 2: In hình bàn tay, bàn chân
- Mục đích: Nhận biết tay, chân là một phần cơ thể; rèn sự khéo léo, sáng tạo.
- Chuẩn bị: Giấy khổ to, màu nước, con lăn.
- Cách chơi: Trẻ nhúng tay, chân vào màu in lên giấy, trang trí tranh tập thể.
Tuần 3: Vẽ, nặn cơ thể bé
- Mục đích: Thể hiện hiểu biết cơ thể qua tạo hình; phát triển óc thẩm mỹ.
- Chuẩn bị: Đất nặn, giấy màu, bút sáp, tranh minh họa cơ thể.
- Cách chơi: Trẻ vẽ, nặn các bộ phận cơ thể; trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
4. Góc học tập
Tuần 1: Ghép tranh về bạn bè
- Mục đích: Nhận biết điểm giống - khác giữa bạn trai, bạn gái; rèn quan sát, so sánh.
- Chuẩn bị: Tranh ghép bạn trai – bạn gái, thẻ chữ cái a, ă, â.
- Cách chơi: Ghép tranh hoàn chỉnh; tìm và đọc chữ cái trong tranh.
Tuần 2: Lô tô giác quan
- Mục đích: Nhận biết 5 giác quan và chức năng của chúng.
- Chuẩn bị: Lô tô tranh mắt, tai, mũi, miệng, tay.
- Cách chơi: Ghép tranh giác quan với hoạt động phù hợp, giới thiệu kết quả.
Tuần 3: Phân loại thực phẩm dinh dưỡng
- Mục đích: Biết nhóm thực phẩm và ích lợi của chúng; rèn tư duy phân loại.
- Chuẩn bị: Tranh ảnh gạo, thịt, cá, rau, trứng, sữa.
- Cách chơi: Trẻ chia thực phẩm thành nhóm: giàu đạm, vitamin, tinh bột; giải thích lý do.
5. Góc khám phá khoa học (hoặc góc kỹ năng, góc vận động)
Tuần 1: So sánh bạn trai – bạn gái
- Mục đích: So sánh sự giống – khác nhau (chiều cao, tóc, trang phục).
- Chuẩn bị: Tranh ảnh bạn trai, bạn gái; thước đo chiều cao, cân nhỏ.
- Cách chơi: Đo chiều cao, cân nặng; thảo luận điểm giống – khác.
Tuần 2: Khám phá giác quan
- Mục đích: Nhận biết chức năng giác quan; sử dụng giác quan để khám phá.
- Chuẩn bị: Hộp bí mật, khăn bịt mắt, quả chanh, cam, táo; đồ vật phát âm thanh.
- Cách chơi: Bịt mắt đoán đồ vật, ngửi và nêu tên quả, nghe và đoán âm thanh.
Tuần 3: Khám phá cơ thể khỏe mạnh
- Mục đích: Biết lợi ích ăn uống đủ chất, vận động, giấc ngủ.
- Chuẩn bị: Tranh thực phẩm, thẻ hình “béo – gầy – khỏe mạnh”, dây nhảy, bóng.
- Cách chơi: Chọn thực phẩm tốt, so sánh béo – gầy – khỏe mạnh, tập thể dục đơn giản.
6. Góc thiên nhiên
Tuần 1: Chăm sóc cây xanh
- Mục đích: Biết cây xanh cần được chăm sóc; hình thành tình yêu thiên nhiên.
- Chuẩn bị: Cây cảnh, chậu cát, bình tưới, cuốc nhỏ.
- Cách chơi: Tưới nước, nhổ cỏ, trang trí chậu cây, quan sát sự phát triển.
Tuần 2: Trồng rau trong chậu cát
- Mục đích: Biết ích lợi rau xanh; rèn kỹ năng chăm sóc.
- Chuẩn bị: Hạt rau, đất, chậu cát, bình tưới.
- Cách chơi: Trẻ gieo hạt, tưới nước, quan sát cây lớn.
Tuần 3: Chợ dinh dưỡng
- Mục đích: Biết chọn thực phẩm có lợi cho sức khỏe; rèn giao tiếp, hợp tác.
- Chuẩn bị: Mô hình rau, củ, quả, thịt, cá, giỏ hàng, tiền giả.
- Cách chơi: Nhóm bán trưng bày hàng; nhóm khách chọn mua, trả tiền, trao đổi.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện kỹ năng rửa mặt, rửa tay trước khi ăn cơm, đi vệ sinh đúng nơi quy định nhận biết ký hiệu thông thường nhà vệ sinh.
- Luyện kỹ năng chuẩn bị giờ ăn: Cách bê khay và chia cơm cho bạn cùng nhóm.
- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn.
- Trẻ ngủ đúng tư thế, có đầy đủ gối…….
- Nghe hát ru hát dân ca.
	

	Hoạt động chiều 
	Thứ   2
	- Trò chuyện: “Bạn thân của em”.
- Luyện kỹ năng: chào hỏi, làm quen với bạn mới.
	- Trò chuyện: “Mắt dùng để làm gì?”.
- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.
	Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 20/10 ngày Phụ nữ Việt Nam (Tập trung issaan trường)
	

	
	Thứ   3
	- Chơi nhóm nhỏ: chia sẻ đồ chơi, nhường nhịn bạn.
- Trò chơi nhẹ: “Kết bạn”.
	- Kỹ năng: nghe – đoán âm thanh quen thuộc.
- Chơi “Nghe tiếng đoán vật”.
	- Thực hành: tập một số động tác thể dục buổi sáng.
- Trò chơi vận động: “Nhảy bao bố mini”.
	

	
	Thứ   4
	- Rèn kỹ năng tự phục vụ: biết cất đồ chơi, xếp ghế gọn gàng.
- Xem tranh ảnh về tình bạn.
	- Rèn kỹ năng vệ sinh cá nhân: rửa tay, lau mặt đúng cách.
	- Rèn kỹ năng ăn uống: ngồi ngay ngắn, biết mời bạn, mời cô trước khi ăn
	

	
	Thứ   5
	Đọc đồng dao, thơ ngắn về bạn bè.
- Vẽ, tô màu chân dung bạn thân
	- Chơi với hương vị: ngửi, nếm một số quả chín (cam, chuối).
- Vẽ/ tô màu giác quan mình thích.
	- Trò chơi: “Phân loại thực phẩm tốt cho sức khỏe”.
- Vẽ món ăn bé thích.
	

	
	Thứ   6
	Nêu gương cuối tuần
	Nêu gương cuối tuần
	Nêu gương cuối tuần
	



